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	 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
***

Số: 38 -QĐ/TWĐTN-BTC

	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
-----------------

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI; Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn, các ban, đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Đoàn căn cứ quyết định thi hành.

	Nơi nhận: 


                      

- Như điều 2;

- Đ/c Phạm Minh Chính, UV Bộ Chính trị,

Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TW (để b/c);

- Đ/c Trương Thị Mai, UV Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW (để b/c);
- Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Văn phòng, Uỷ ban Kiểm tra TW Đảng;

- Lưu BTC, VP.                                                                    

	TM. BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

BÍ THƯ THỨ  NHẤT

(Đã ký)
Lê Quốc Phong


QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

TNCS HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2017-2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số        QĐ/TWĐTN - BTC 

ngày       /      /2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI)

CHƯƠNG I

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH, 

BAN THƯỜNG VỤ, BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
Điều 1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

1. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn là cơ quan đại diện của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mối quan hệ công tác với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các thành viên của hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế - xã hội khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đoàn.
2. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn có nhiệm vụ chấp hành Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc, lãnh đạo công tác xây dựng Đoàn, Hội, Đội; tổ chức chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; báo cáo về hoạt động của mình với đại hội hoặc hội nghị đại biểu toàn quốc; kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước và phối hợp với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế, xã hội để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

3. Quyết định Quy chế hoạt động và chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm; quyết định Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Việc tổng kết, xây dựng chương trình công tác hằng năm xong trước ngày 20/12.
4. Xem xét thí điểm một số chủ trương mới xuất phát từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. 
5. Xem xét cho ý kiến các báo cáo định kỳ hàng năm, báo cáo giữa và cuối nhiệm kỳ, báo cáo bất thường của Ban Thường vụ, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn. Góp ý kiến đối với báo cáo công tác giữa nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ của các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn.
6. Bầu Ban Thường vụ, Bí thư thứ nhất, các Bí thư Trung ương Đoàn; bầu Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đoàn và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; lập ra Hội đồng Đội Trung ương; quyết định việc cho rút tên và bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành và các chức danh khác trong Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; quyết định kỷ luật và xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đoàn.

7. Quyết định triệu tập và chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đoàn; giới thiệu nhân sự để bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
8. Xem xét và quyết định điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc, kéo dài hoặc rút ngắn nhiệm kỳ Đại hội Đoàn cấp tỉnh khi cần.
9. Giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nội dung có liên quan trực tiếp đến công tác Đoàn, Hội, Đội và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực phụ trách. Phản biện xã hội đối với các văn bản dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên, tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Đoàn, Hội, Đội. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội.
10. Thực hiện tự phê bình, phê bình, chất vấn và trả lời chất vấn trong các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

11. Thảo luận và quyết định những vấn đề khác do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đề nghị.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn
1. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn là cơ quan thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lãnh đạo các cấp bộ Đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; quyết định các chủ trương cụ thể nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; nghiên cứu đề xuất với Đảng và Nhà nước những chủ trương, cơ chế, chính sách đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
2. Cho ý kiến đối với các nội dung Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam. Giới thiệu nhân sự để Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam hiệp thương các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội.
3. Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; Quyết định Quy chế hoạt động của Hội đồng Đội Trung ương; ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
4. Nghiên cứu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thực hiện thí điểm một số chủ trương mới xuất phát từ thực tiễn và phong trào thanh thiếu nhi.
5. Chuẩn bị và giới thiệu nhân sự để bầu Ban Thường vụ, Bí thư thứ nhất, Bí thư Trung ương Đoàn, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn. Quyết định nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.
6. Quyết định phân công công tác các Bí thư Trung ương Đoàn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; bổ nhiệm, miễn nhiệm, tạm đình chỉ công tác, kỷ luật và luân chuyển công tác đối với chức danh Trưởng Ban, đơn vị khối phong trào thuộc cơ quan Trung ương Đoàn, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Tiền phong, Tổng biên tập Báo Thanh niên; giới thiệu nhân sự đại diện của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở cấp Trung ương tham gia ứng cử vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Quốc hội. 
7. Quyết định việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các tổ chức Đoàn trực thuộc Trung ương; quy định cụ thể về phân cấp trong hệ thống tổ chức của Đoàn. 

8. Chỉ đạo chuẩn bị dự thảo Văn kiện và Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII để trình Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
9. Quyết định triệu tập và chuẩn bị các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn
1. Ban Bí thư Trung ương Đoàn thay mặt Ban Thường vụ tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Đoàn; chuẩn bị các vấn đề trình Ban Thường vụ xem xét, quyết định các chủ trương công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và giải quyết các công việc hằng ngày của Đoàn; ban hành các văn bản nhằm quán triệt, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Chính phủ.

2. Giữ mối quan hệ với Trung ương Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế - xã hội và quan hệ quốc tế của Đoàn; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, luân chuyển, thuyên chuyển cán bộ; giải quyết những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của đoàn viên, thanh thiếu nhi và chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội, Đội. 
3. Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Đoàn trực tiếp chỉ đạo, tổ chức và quản lý hoạt động đối ngoại thanh niên.
4. Nghiên cứu những vấn đề mới để chọn chỉ đạo điểm và tổng kết, báo cáo Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.
5. Thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự Ban Thường vụ, Bí thư thứ nhất, Bí thư Trung ương Đoàn, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn trình Ban Thường vụ Trung ương Đoàn xem xét, giới thiệu.
6. Quyết định tổ chức và điều hành bộ máy cơ quan Trung ương Đoàn để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn; tổ chức công tác thông tin, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phục vụ việc chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. 

7. Quyết định cho bầu bổ sung và công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc Trung ương. Phối hợp với cấp ủy Đảng về công tác nhân sự đối với chức danh Bí thư, Phó Bí thư tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc Trung ương, hướng dẫn về tổ chức bộ máy cơ quan các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc Trung ương.

8. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, tạm đình chỉ công tác, kỷ luật; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và thuyên chuyển công tác đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ chủ chốt của cơ quan Trung ương Đoàn theo thẩm quyền; phối hợp với Đảng ủy Trung ương Đoàn lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc cơ quan Trung ương Đoàn. Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Đoàn. 

 9. Quyết định quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; giới thiệu nhân sự đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các Hội thanh niên do Đoàn làm nòng cốt chính trị tham gia các chức danh lãnh đạo, các Ban chỉ đạo, các Uỷ ban, các Hội đồng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội. 

10. Quyết định triệu tập và chuẩn bị Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.
CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH,

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ VÀ BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn
1. Chấp hành nghiêm Điều lệ Đoàn, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc, các Nghị quyết, quyết định và chủ trương công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn; có trách nhiệm quán triệt và tổ chức thực hiện tốt những nội dung chương trình công tác của Đoàn thuộc lĩnh vực, địa phương, đơn vị công tác hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách; thực hiện nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin theo quy định.
2. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (trường hợp có lý do không thể tham dự phải báo cáo và được sự đồng ý của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn); có trách nhiệm trong thảo luận và quyết định các vấn đề của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; tham gia hoạt động trong các tiểu ban, các tổ công tác hoặc các hình thức khác do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thành lập và có trách nhiệm giải quyết công việc được giao theo thẩm quyền.
3. Định kỳ hàng năm, thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách công tác và thực hiện trách nhiệm được giao. 
4. Ủy viên Ban Chấp hành trong độ tuổi đoàn viên phải tham gia sinh hoạt với một chi đoàn, nếu ngoài độ tuổi đoàn viên thì có chế độ định kỳ tham gia sinh hoạt, hoạt động với cơ sở Đoàn.

5. Tham gia hoạt động của các tiểu ban, các hội đồng tư vấn, các tổ công tác, các chương trình, kế hoạch, đề án của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khi được phân công.
6. Đề xuất với Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các chủ trương, chương trình hoạt động liên quan đến lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách; được cung cấp và yêu cầu cung cấp thông tin về tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, hoạt động của Hội, Đội và việc thực hiện các Nghị quyết của Đoàn.
7. Có quyền ứng cử, đề cử vào Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn và xin rút tên khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, các chức danh lãnh đạo của Đoàn.

8. Có quyền chất vấn và được trả lời chất vấn về những nội dung liên quan đến hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, các cá nhân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khác. Đồng thời có trách nhiệm trả lời chất vấn về các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

9. Được cấp thẻ Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và có trách nhiệm trong sử dụng, bảo quản thẻ, khi mất báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn để được cấp lại.
Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn
1. Tham gia xây dựng các Nghị quyết và các chủ trương của Ban Thường vụ; chủ trì chuẩn bị các chương trình và nội dung công tác được phân công phụ trách; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

2. Nghiên cứu, đề xuất hoặc trực tiếp giải quyết những công việc trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách trên cơ sở Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và sự ủy nhiệm của đồng chí Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

3. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn được phân công phụ trách một số công tác hoặc một số chương trình công tác của Đoàn, có trách nhiệm giải quyết công việc được giao theo thẩm quyền.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn
1. Là người lãnh đạo cao nhất của tổ chức Đoàn; chủ trì điều hành công việc và kết luận các phiên họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

2. Chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc, các Nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

3. Là người đại diện cao nhất cho tổ chức Đoàn, cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn giữ mối quan hệ và phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế - xã hội, các tổ chức quốc tế. 

4. Phụ trách chung các mặt công tác của Đoàn; trực tiếp chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng các nội dung công tác quan trọng của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đề xuất những vấn đề về chủ trương, chương trình công tác lớn để Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định; trực tiếp phụ trách công tác Quốc tế thanh niên và công tác Tổ chức cán bộ.

5. Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ký các Nghị quyết, quyết định, báo cáo, tờ trình lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các văn bản quan trọng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn

6. Là Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn, giữ mối quan hệ chặt chẽ với Đảng ủy cơ quan giải quyết các vấn đề có liên quan tới công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng cơ quan, xây dựng Đảng, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn.

7. Trả lời chất vấn, tiếp thu phê bình của các đồng chí Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn liên quan đến trách nhiệm của Bí thư thứ nhất.

8. Khi cần thiết Bí thư thứ nhất sẽ phân công một Bí thư xử lý công việc hàng ngày. 

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bí thư thường trực Trung ương Đoàn
1. Giúp Bí thư thứ nhất điều hành, giải quyết công việc hàng ngày của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

2. Thay mặt Bí thư thứ nhất phối hợp điều hành hoạt động giữa các đồng chí Bí thư; giữ mối liên hệ công tác với các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, với các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc Trung ương; giúp Bí thư thứ nhất quản lý, điều hành và phối hợp hoạt động chung giữa các ban, đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Đoàn theo Quy chế và chương trình công tác đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt; phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn chăm lo đời sống và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động ở cơ quan Trung ương Đoàn.
3. Phụ trách công tác thông tin tổng hợp, các hoạt động kinh tế, tài chính, xây dựng cơ sở vật chất của cơ quan Trung ương Đoàn; các dự án của Đoàn thanh niên.

4. Thường xuyên báo cáo công việc với Bí thư thứ nhất, thay mặt Bí thư thứ nhất khi được ủy quyền.

5. Thay mặt Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công phụ trách và các văn bản được Bí thư thứ nhất ủy nhiệm.

Điều 8.  Nhiệm vụ và quyền hạn của Bí thư Trung ương Đoàn
1. Các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn có trách nhiệm tham gia các quyết định chung của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, mỗi đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn được phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác, một hoặc một số địa bàn, khu vực.

2. Chủ trì chuẩn bị các chương trình, kế hoạch, đề án; tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thuộc lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

3. Thay mặt Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn giải quyết công việc trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn, đối tượng được phân công phụ trách trên cơ sở các quyết định đã được tập thể Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn thông qua; ký các văn bản thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc được Bí thư thứ nhất ủy nhiệm. Đồng chí Bí thư kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban, đơn vị có nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban, đơn vị đó.

4. Thường xuyên báo cáo kết quả công tác với Bí thư thứ nhất, trao đổi với các Bí thư và giữ mối liên hệ với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thuộc đối tượng, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Bí thư thứ nhất phân công. Bí thư phụ trách ban, đơn vị ở cơ quan Trung ương Đoàn có chế độ làm việc định kỳ hàng tháng với lãnh đạo các ban, đơn vị để nắm tình hình, chỉ đạo việc thực hiện chương trình công tác, giải quyết các vấn đề phát sinh và chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh.
CHƯƠNG III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC

Điều 9.  Nguyên tắc làm việc
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Điều 10. Chế độ hội nghị
1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn
1.1. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn làm việc theo chương trình toàn khóa (khi cần thiết sẽ điều chỉnh, bổ sung nội dung cho phù hợp); họp thường kỳ 6 tháng một lần, họp bất thường khi cần. 

1.2. Ban Thường vụ điều hành hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và có trách nhiệm thông báo nội dung, chương trình hội nghị, cung cấp tài liệu và thông tin cần thiết tới từng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trước khi tiến hành hội nghị 3 ngày qua văn thư hoặc thư điện tử.
1.3. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn biểu quyết thông qua Nghị quyết tại hội nghị và ủy nhiệm cho Ban Thường vụ hoàn chỉnh Nghị quyết để ban hành.

1.4. Các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và các đồng chí được mời dự hội nghị Ban Chấp hành có trách nhiệm thực hiện nghiêm chế độ thông tin của hội nghị theo quy định.

1.5. Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn được mời dự các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, trừ những nội dung Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cần bàn riêng.

1.6. Tại Hội nghị Ban Chấp hành, cần bố trí thời gian hợp lý để thảo luận các nội dung Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cần cho ý kiến. Đối với các nội dung quan trọng, phức tạp, còn có ý kiến khác nhau, nếu cần thiết thì tiếp tục thảo luận ở Hội nghị tiếp theo trước khi quyết định.


2. Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn
2.1. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn làm việc theo chương trình toàn khoá, họp thường kỳ ba tháng một lần và họp bất thường khi cần.

2.2. Ban Bí thư Trung ương Đoàn làm việc theo chương trình hàng năm, quý, tháng, tuần, có điều chỉnh khi cần thiết.

2.3. Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phải biểu quyết đối với những vấn đề khi còn ý kiến khác nhau.

2.4. Các tài liệu dự thảo được gửi đến Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trước ít nhất 3 ngày qua văn thư hoặc thư điện tử.
Điều 11. Chế độ thông tin, báo cáo
1. Ba tháng một lần, Ban Bí thư Trung ương Đoàn báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành với Ban Thường vụ và gửi báo cáo tới các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Đối với các nội dung công tác cần quyết định sớm thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong thời gian giữa hai kỳ hội nghị, Ban Bí thư Trung ương Đoàn gửi xin ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành để xem xét, quyết định.
2. Sáu tháng một lần, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn báo cáo công tác với Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. 

3. Mỗi năm một lần, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiến hành kiểm điểm tập thể việc lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc, của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. 

Điều 12: Chế độ học tập, tự phê bình, phê bình và chất vấn 

1. Hằng năm, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn tiến hành tự phê bình và phê bình trong Hội nghị kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đoàn các cấp và tập thể lãnh đạo cơ quan nơi công tác, có nhận xét của chi ủy nơi sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú. Kết quả kiểm điểm Đảng viên gửi về Trung ương Đoàn trong tháng 1 năm sau. Các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn tiến hành tự phê bình và phê bình trong Hội nghị Ban Bí thư, có nhận xét của cấp ủy nơi công tác và chi ủy nơi cư trú.

2. Trong các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, dành thời gian cần thiết để các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thực hiện chất vấn (nếu có). Nội dung và phương pháp chất vấn, trả lời chất vấn thực hiện theo Hướng dẫn về việc chất vấn của Đoàn thanh niên do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ban hành.

3. Tại các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tháng 12 hàng năm, Ban Bí thư, Ban Thường vụ báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn trong năm để Ban Chấp hành Trung ương Đoàn xem xét, góp ý.
4. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tháng 6 hằng năm, dành thời gian để tổ chức học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức học tập tập trung theo chuyên đề vào dịp 19/5 hằng năm.
Điều 13. Chế độ đi công tác cơ sở 
1. Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn chuyên trách công tác Đoàn và Bí thư Trung ương Đoàn mỗi năm đi công tác cơ sở ít nhất 2 tháng.

2. Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn không chuyên trách công tác Đoàn, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và hoạt động ở cơ quan, đơn vị mình để xây dựng kế hoạch đi cơ sở phù hợp.

3. Các Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và Bí thư Trung ương Đoàn đi công tác cơ sở phải có kế hoạch cụ thể, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đoàn viên, thanh niên; nắm bắt tình hình, chỉ đạo trực tiếp hoặc kiến nghị Ban Thường vụ, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc, khó khăn tại cơ sở. Việc tổ chức đi cơ sở phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.
Điều 14. Cơ quan tham mưu giúp việc

1. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn có các cơ quan tham mưu, giúp việc gồm Văn phòng Trung ương Đoàn, các Ban phong trào Trung ương Đoàn và Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn. Ban Bí thư Trung ương Đoàn quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các cơ quan này.
2. Văn phòng Trung ương Đoàn, các Ban phong trào Trung ương Đoàn và Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn căn cứ Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn để tham mưu, chuẩn bị hoặc thẩm định các đề án, các chủ trương lớn có liên quan; theo dõi, kiểm tra và định kỳ báo cáo việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
3. Văn phòng Trung ương Đoàn thông báo quyết định, kết luận, ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đoàn tại các cuộc họp Ban Bí thư và kết luận của các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn tại các buổi làm việc với các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.
4. Việc tiếp khách quốc tế, trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài của các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn do Ban Quốc tế Trung ương Đoàn phối hợp với Văn phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn trực tiếp tham mưu, đề xuất.
CHƯƠNG IV  

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Điều 16. Giao Ban Tổ chức Trung ương Đoàn chủ trì phối hợp với Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Trung ương Đoàn giúp Ban Chấp hành Trung ương Đoàn theo dõi việc thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

 Việc thay đổi hoặc bổ sung, sửa đổi Quy chế do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn quyết định.

                                           BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN                                   
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